
A B 1 = 2+3+4 2 3 4

TỔNG SỐ 839,270 14,273 824,997

1 Thành phố Điện Biên Phủ 26,363 28 26,335

2 Huyện Điện Biên 120,798 173 120,625

3 Huyện Tuần Giáo 130,608 3,233 127,375

4 Huyện Mường Ảng 60,471 2,148 58,323

5 Huyện Tủa Chùa 81,634 650 80,984

6 Huyện Mường Chà 72,769 2,870 69,899

7 Huyện Mường Nhé 125,203 572 124,631

8 Huyện Nậm Pồ 114,553 3,445 111,108

9 Thị xã Mường Lay 14,152 18 14,134

10 Huyện Điện Biên Đông 92,719 1,136 91,583
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Đơn vị: Triệu đồng

Stt Tên đơn vị Tổng

Bổ sung vốn 

đầu tư để thực 

hiện các 

chương trình 

mục tiêu, nhiệm 

vụ

Bổ sung vốn sự 

nghiệp thực 

hiện các chế 

độ, chính sách, 

nhiệm vụ

Bổ sung thực 

hiện các chương 

trình mục tiêu 

quốc gia


